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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA BÌNH
TRƯỜNG TRUNG CÂP QUỎC TÊ PHOENIX

SỐ.7.0QĐ - PIC

V/v ban hành chương trình đào tạo thường xuyên

QUYỆT ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hòa bình, ngày 30 tháng05 năm 2025

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN NGHỀ:

KỸ THUẬT VIÊN CHĂM SÓC MÓNG

- Căn cử Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 10/04/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà

Bình về việc đổi tên Trường Trung cấp Việt Nhật thành Trường cấp Quốc tế Phoenix;

- Căn cứ Nghị quyết số 12/04/2025 /NQ-HĐQT ngày 12/ 04/2025 của Hội đồng quán trị Công

ty cổ phần đầu tư Quốc tế về Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp
Quốc tế Phoenix;

- Căn cứ  Điều lệ trường Trung cấp quy định tại Văn bản hợp nhất số 1549/VBHN-BLĐTВХН

ngày 12 tháng 04 năm 2024 của bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Thông tư số 5828/VBHN-BLĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động

- Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên;

Căn cú Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix;
-

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

QUYỆT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành nội dung Chương trình đào tạo thường xuyên nghề: Kỹ thuật
viên chăm sóc móng, tại trường Trung cấp Quốc tế Phoenix

Điều 2: Phòng Đào tạo, các Phòng/ Khoa chuyên môn, toàn thể cán bộ, giáo

viên và học sinh, sinh viên Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix chịu trách nhiệm thi

hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký..

Nơi nhận:

- HĐOT, BGH (để b/c);
Như Điều 2 (để t/h);
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA BÌNH
TRƯỜNG TRUNG CẮP QUỐC TÉ

PHOENIX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hòa Bình, ngày 30 tháng05 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN NGHE

KÝ THUẬT VIÊN VẼ MÓNG NGHỆ THUẬT

Thời gian thực hiện: 129 giờ ( Lý thuyết: 25 giờ; Thực hành, thực tập thực tế: 94
giờ ; Kiểm tra 10 giờ)
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

Đào tạo nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực

hành các công việc của một nghề, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và

ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; Có đạo đức, lương tâm nghê nghiệp, ý thức

kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người học nghề sau khi

tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao
hơn.

2. Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức:

+ Hiểu được vai trò đạo đức của người chuyên viên Chăm sóc sắc đẹp;

+ Hiều được tác phong chuyên nghiệp của người chuyên viên Chăm sóc sắc đẹp;

+ Hiều được xu hướng làm đẹp của thời đại;

+ Hiểu được nguyên lý, cơ chể các sản phẩm chăm sóc, thao tác kỹ thuật trang trí

móng;

+ Đảm bảo an toàn và vệ sinh trong quá trình làm đẹp cho khách hàng.

+

trong

- Kỹ năng:

Sử dụng và bảo quản được các trang thiết bị, hoá chất, sinh phẩm chuyên

chăm sóc móng.

+ Pha chế được một số dung dịch chuẩn, tạo màu, mẫu mới

+ Thực hiện thành thạo các thao tác vệ sinh an toàn trong quá trình làm móng.

dụng



-

bản.

+

+

môn;

Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản chăm sóc, trang trí nghệ thuật móng cơ

- Thái độ:

Cần thận, tỉ mỉ, thao tác chính xác, gọn gàng khi thực hiện các kỹ thuật chuyên

+ Yêu ngành, yêu nghề, có ý thức học tập để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu
công việc;

+ Rèn luyện kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng và
hiệu quả

3. Cơ hội việc làm

Sau khi tổt nghiệp chương trình đào tạo Vẽ móng nghệ thuật, học viên có thể trực
tiếp tham gia lao động với các nhiệm vụ:

· Kỹ thuật viên chăm sóc móng tay, chân thẩm mỹ cho các Trung tâm chăm sóc sắc
đẹp; các cơ sở thẩm mỹ, trung tâm Spa;

Thành lập Trung tâm dạy nghề vẽ móng nghệ thuật.
- Làm chủ Beauty Salon làm đẹp;

- Tham gia điều hành Trung tâm Chăm sóc sắc đẹp; các Thẩm mỹ viện;
Ngoài ra, khi được bố sung các kiển thức cơ bản về sư phạm, học viên có khả năng trở

thành các giáo viên dạy nghề Vẽ móng nghệ thuật hoặc tham gia học liên thông lên các
bậc học cao hơn nhằm phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.
II. KHÔI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 119 giờ
- Khối lượng học lý thuyết: 25 giờ

Khối lượng học thực hành, thực tập: 94 giờ
Thời gian ôn, kiểm tra hết mô đun và kiểm tra kết thúc khóa học: 10 giờ

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

3.1. Nội dung tổng quát:

Thời gian đào tạo (giờ)
Mã

MH, MĐ
Tên môn học, mô đun Tổng

sô

Trong đó

Lý

thuyết
Thực

hành

Kiểm

tra

MĐ 01
Đại cương vê thâm mỹ, chăm sóc

móng và trang điểm móng nghệ 14 5 8
thuật

MĐ 02 Kỹ thuật Vẽ móng nghệ thuật 73 20 48 5



MĐ 03 Thực tập thực tế cơ sở 38 38 이

Kiểm tra cuối khóa 4 0 0 4

Tổng cộng 129 25 94 10

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực
hành được tỉnh vào giờ thực hành.

3.2. Nội dung chi tiết
Mô đun 1: Đại cương về thẩm mỹ, chăm sóc móng và trang điểm móng nghệ

thuật;
Tổng số thời gian: 14 tiết(LT:5,TH;8,KT;1

1.MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Hiểu được đại cương về chăm sóc móng và vẽ móng nghệ thuật.

- Hiểu được cơ bản các dụng cụ chăm sóc móng, vẽ móng, trang trí

- Hiều được các quy trình kỹ thuật cụ thể và các lưu ý khỉ cắt, sửa da, móng
2.NỘI DUNG MÔ ĐUN:

Thời gian
Số

Tên các bài trong mô đun Tổng Lý Thực Kiêm
TT

số thuyết hành tra

Bài 1 Đại cương về thẩm mỹ và vẽ móng nghệ thuật 3 1 2
0

Bài 2 Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các dụng cụ

chăm sóc, trang điểm móng nghệ thuật
3 1 2 0

Bài 3 Chăm sóc móng cơ bản và thường xuyên 4 2 2 0

Bài 4 Các hình thức trang trí móng chân, tay 4 1 2 1

Cộng 14 5 8 1

Bài 1. Đại cương về thẩm mỹ và vẽ móng nghệ thuật
Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được Đại cương về thẩm mỹ và vẽ móng nghệ thuật
- Hiểu và biết sử dụng các dụng cụ chăm sóc, trang điểm móng nghệ thuật
Hiều được chăm sóc móng cơ bản và thường xuyên

- Hiểu được các hình thức trang trí móng chân, tay

Nội dung:

1. Đại cương vẽ móng nghệ thuật
2. Đại cương về thẩm mỹ liên quan đến da, móng
3. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các dụng cụ chăm sóc, trang điểm móng nghệ thuật
































